
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét Hồ sơ số H06.17-240319-0004 đề nghị điều chỉnh, bổ sung nhân sự của 

Bệnh viện Bà Rịa gửi Sở Y tế ngày 19 tháng 03 năm 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh tại Bệnh 

viện Bà Rịa; địa chỉ: Số 686 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1703/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 25 tháng 7 năm 2023 (danh sách đính kèm).  

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa và 

các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV.                                                                 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 



NHÂN SỰ ĐIỀU CHỈNH  

(Đính kèm Quyết định số          /QĐ-SYT ngày         /        /2024 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 

I. Nhân sự đăng ký hành nghề điều chỉnh: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số 

CCHN/GPHN- 

QĐ bổ sung 

PVCM 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn  

Đăng ký 

hành nghề 

nơi khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là 

người 

nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt liên 

quan cá 

nhân  

1 
Nguyễn Minh 

Nhân 

Bác sĩ Y 

khoa 

006486/BRVT-

CCHN ngày 

07/11/2023 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Bác sĩ - Nhân viên 

- Khoa TMH 

(Khoa trước đây: 

Khoa Ngoại TH) 

không không 

1168/QĐ-

SYT ngày 

06/12/2023 

2 
Trần Thị 

Tuyết Như 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006050/BRVT-

CCHN ngày 

18/05/2022 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Ngoại 

TH (Khoa trước 

đây: Khoa Hồi sức 

tích cực - Chống 

độc) 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

3 
Phan Thị 

Trang 

Bác sĩ CK1 

Giải Phẫu 

bệnh 

004706/BRVT-

CCHN ngày 

03/07/2018 

và QĐ 375/QĐ-

SYT ngày 

27/04/2023 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Giải phẫu 

bệnh 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Bác sĩ - Nhân viên - 

Khoa Giải phẫu 

bệnh (Phụ trách 

quản lý khoa từ 

ngày 04/12/2023) 

không không 

553/QĐ-

SYT ngày 

13/6/2023 

4 Võ Thị Thúy 

Bác sĩ CK1 

Phục hồi 

chức năng 

004929/BRVT-

CCHN ngày 

06/12/2019 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Bác sĩ - Phó Khoa - 

Khoa Vật lý trị liệu 

- Phục hồi chức 

năng 

(Bổ nhiệm phó 

khoa 12/10/2023) 

không không 

906/QĐ-

SYT ngày 

28/9/2023 

5 
Nguyễn Thị 

Ly Nương 

CK1 Kỹ 

thuật xét 

nghiệm 

003952/BRVT-

CCHN ngày 

18/10/2016 

Xét nghiệm y khoa 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Kỹ thuật viên -

Nhân viên - Khoa 

Xét nghiệm (Phụ 

trách quản lý khoa 

từ ngày 

04/12/2023) 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 



6 Tiến Vũ Tùng 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

000995/BRVT-

CCHN ngày 

07/02/2013 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Y 

sĩ 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Điều 

dưỡng Trưởng - 

Khoa Khám bệnh 

(Bổ nhiệm ĐDT từ 

ngày 12/10/2023) 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

7 
Phạm Tấn 

Trung 

CK1 Tổ 

chức quản 

lý dược 

1303/BRVT-

CCHND ngày 

07/12/2016 

Chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của Nhà 

thuốc, quầy thuốc, Đại lý 

thuốc doanh nghiệp 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Dược sĩ - Trưởng 

khoa - Khoa Dược 

(Bổ nhiệm Trưởng 

khoa từ ngày 

12/10/2023) 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

8 
Nguyễn Thị 

Huyền 

CK1 Dược 

lý dược lâm 

sàng 

352/BRVT-

CCHN ngày 

16/07/2014 

Chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của Nhà 

thuốc, quầy thuốc, Đại lý 

thuốc doanh nghiệp 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Dược sĩ - Phó khoa 

- Khoa Dược  

(Bổ nhiệm Phó 

khoa 12/10/2023) 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

9 
Trần Văn 

Huấn 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

001652/BRVT-

CCHN ngày 

13/11/2013 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Điều 

dưỡng Trưởng - 

Khoa Nội tim mạch 

- Lão học (Bổ 

nhiệm ĐDT từ 

ngày 12/10/2023) 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

10 
Nguyễn Thị 

Tuyết Xuân 

CK1 Điều 

dưỡng 

002705/BRVT-

CCHN ngày 

16/10/2014 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ y tế-Bộ 

nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Điều 

dưỡng Trưởng - 

Khoa Truyền nhiễm  

(Bổ nhiệm ĐDT từ 

ngày 12/10/2023) 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

11 
Nguyễn Thị 

An 

Bác sĩ CK2 

Lão khoa 

000725/BRVT-

CCHN ngày 

01/10/2012 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Bác sĩ - Phó phòng 

- Phòng KHTH 

 (Bổ nhiệm Phó 

phòng 12/10/2023) 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

12 
Vương Quang 

Thắng 

Bác sĩ CK1 

Nhi 

000509/BRVT-

CCHN ngày 

16/08/2012 

Khám, chữa bệnh hệ Nội - 

Nhi 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Bác sĩ - Trưởng 

phòng - Phòng 

KHTH 
 (Trước đây: 

Trưởng khoa Nhi) 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 



13 
Nguyễn Văn 

Lộc 

Bác sĩ CK2 

Nội tiêu hóa 

000497/BRVT-

CCHN 

ngày 

16/08/2012 

QĐ số 410/QĐ-

SYT ngày 

08/09/2015 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa CĐHA ( Nội soi dạ 

dày, đại tràng) 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Bác sĩ - Phó khoa - 

Khoa Nội tổng hợp 
 (Trước đây: Phó 

khoa Cấp cứu) 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

14 
Nguyễn Thị 

Thu Hương 

Bác sĩ 

CK1 Y học 

cổ truyền 

003226/BRVT-

CCHN ngày 

30/06/2015 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa YHCT 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Bác sĩ - Phó khoa - 

Khoa Y , Dược cổ 

truyền  

(Phụ trách quản lý 

khoa từ ngày 

02/01/2024) 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

15 Lê Thị Quyền 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

006599/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023 

( Do CCHN cũ 

bị thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Phẫu 

thuật gây mê - Hồi 

sức 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

16 
Châu Trần 

Thái Anh 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006610/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Răng - 

Hàm - Mặt 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

17 
Nguyễn Thị 

Thanh Mai 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006634/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Tai - 

Mũi - Họng 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

18 
Đỗ Thị Mỹ 

Lệ 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006612/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Khám 

bệnh 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 



19 
Bùi Thị 

Duyên 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006633/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Tai - 

Mũi - Họng 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

20 
Nguyễn Thị 

Mến 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006617/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Phẫu 

thuật gây mê - Hồi 

sức 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

21 
Vũ Thị Thu 

Cúc 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006641/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Phẫu 

thuật gây mê - Hồi 

sức 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

22 
Vũ Thái 

Nguyên 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006635/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Ung 

bướu 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

23 Bùi Thị Vui 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

006626/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Cấp 

cứu 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

24 
Nguyễn Thị 

Thùy Dung 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006638/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Cấp 

cứu 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 



25 
Nguyễn Thị 

Kim Yến 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006616/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Phẫu 

thuật gây mê - Hồi 

sức 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

26 
Nguyễn Thị 

Kim Hoàng 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006636/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Phẫu 

thuật gây mê - Hồi 

sức 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

27 
Trần Thị 

Tuyết Sương 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006618/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Phẫu 

thuật gây mê - Hồi 

sức 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

28 
Lê Thị Huệ 

Trang 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006603/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Phẫu 

thuật gây mê - Hồi 

sức 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

29 
Nguyễn Thị 

Hồng Thắm  

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006623/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Truyền 

nhiễm 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

30 
Hồ Thị Ngọc 

Hà 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006622/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Truyền 

nhiễm 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 



31 

Lê Thị 

Phương 

Thanh 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006640/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Phẫu 

thuật gây mê - Hồi 

sức 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

32 
Hoàng Thị 

Liên 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006621/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Lọc 

máu 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

33 Vũ Thị Lụa 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

006620/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Lọc 

máu 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

34 
Đỗ Nguyễn 

Trâm Anh 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

(Chuyên 

ngành Hộ 

sinh) 

006509/BRVT-

CCHN ngày 

14/11/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng (Chuyên 

ngành Hộ sinh) 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Hộ sinh - Nhân viên 

- Khoa Phụ sản 
không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

35 
Hoàng Thị 

Phúc 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

(Chuyên 

ngành Hộ 

sinh) 

006481/BRVT-

CCHN ngày 

24/10/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng (Chuyên 

ngành Hộ sinh) 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Hộ sinh - Nhân viên 

- Khoa Phụ sản 
không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 



36 
Dương Thị 

Ngọc Hương 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

(Chuyên 

ngành Hộ 

sinh) 

006479/BRVT-

CCHN ngày 

24/10/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng (Chuyên 

ngành Hộ sinh) 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Hộ sinh - Nhân viên 

- Khoa Phụ sản 
không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

37 
Trương Thị 

Kim Hằng 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

(Chuyên 

ngành Hộ 

sinh) 

006482/BRVT-

CCHN ngày 

24/10/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng (Chuyên 

ngành Hộ sinh) 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Hộ sinh - Nhân viên 

- Khoa Phụ sản 
không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

38 
Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

(Chuyên 

ngành Hộ 

sinh) 

006508/BRVT-

CCHN ngày 

14/11/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng (Chuyên 

ngành Hộ sinh) 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Hộ sinh - Nhân viên 

- Khoa Phụ sản 
không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

39 
Hoàng Thị 

Phương 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006606/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên 

- Khoa Nội soi 

(Khoa trước đây: 

Khoa Cấp cứu) 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

40 
Trần Thị 

Uyên Phương 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006613/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Cấp 

cứu 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 



41 
Nguyễn Thị 

Ngọc Vân 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006614/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Cấp 

cứu 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

42 Võ Thị Liên 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

006611/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Khám 

bệnh 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

43 
Vũ Huyền 

Trang 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006598/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Khám 

bệnh 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

44 
Nguyễn Thị 

Thùy Dung 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006594/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Khám 

bệnh 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

45 
Phạm Thị 

Phượng 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006600/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Khám 

bệnh 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 



46 
Nguyễn Thị 

Tân Trang 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

Phụ sản 

006586/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng Phụ sản 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng- 

Khoa RHM 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

47 
Huỳnh 

Phương Linh 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006656/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng- Nhân 

viên - Khoa Vật lý 

trị liệu - Phục hồi 

chức năng 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

48 
Đào Thị Thúy 

Hương 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006650/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Khám 

bệnh 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

49 
Hoàng Thị 

Mùi 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006644/BRVT-

CCHNngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Ung 

bướu 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

50 
Nguyễn Thị 

Hằng A 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006652/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo tiêu chuẩn 

chức danh Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Lọc 

máu 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

51 
Đoàn Thị 

Thúy Vân 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006624/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa khám 

bệnh 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 



52 
Sầm Văn 

Thân 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006601/BRVT-

CCHNngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Cấp 

cứu 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

53 
Đặng Thị 

Tuyết Trinh 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006649/BRVT-

CCHNngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Lọc 

máu 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

54 
Đặng Thị 

Kim Ngân 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006654/BRVT-

CCHNngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Lọc 

máu 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

55 
Hồ Nữ Mai 

Trinh 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006655/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Lọc 

máu 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

56 
Bùi Thị 

Thanh Hiền 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

Phụ sản 

006637/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng Phụ sản 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Khám 

bệnh 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 



57 
Trần Thị Vân 

Bình 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006643/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Phòng KHTH 
không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

58 
Đặng Thị Thu 

Hiền 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006597/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Khám 

bệnh 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

59 Lại Thị Thúy 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

006625/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa KSNK 
không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

60 
Phan Thoại 

Trâm 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006647/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Tai 

Mũi Họng 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

61 
Lê Thị Hồng 

Quế 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006646/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Tai 

Mũi Họng 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

62 
Lê Thị Thanh 

Tuyền 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006589/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Nhi 
không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 



63 Trần Thị Liên 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

006591/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Nhi 
không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

64 
Lê Thị 

Phương Lâm 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006593/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Nhi 
không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

65 
Lê Hoàng Thị 

Bích Vân 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006595/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Nhi 
không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

66 
Nguyễn Thị 

Mai 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006590/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Nhi 
không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

67 
Nguyễn Thu 

Hà 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006645/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Nhi 
không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

68 Lê Thị Hoài 
Cử nhân 

Điều dưỡng 

006630/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Nhi 
không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 



69 
Lê Thị Thùy 

Duyên 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006627/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Khám 

bệnh 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

70 
Nguyễn Thị 

Ngọc Dung 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006628/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Khám 

bệnh 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

71 
Nguyễn Thị 

Minh 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006741/BRVT-

CCHN ngày 

29/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa VLTL-

PHCN 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

72 
Bùi Thị Xuân 

Diệu 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006639/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Khám 

bệnh 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

73 
Phan Thị Anh 

Thư 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006745/BRVT-

CCHN ngày 

29/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Phụ sản 
không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 

74 
Phạm Nguyễn 

Kim Nhung 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

006745/BRVT-

CCHN ngày 

20/12/2023( Do 

CCHN cũ bị 

thu hồi) 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Thần 

kinh 

không không 

478/QĐ-

SYT ngày 

24/05/2023 



II. Nhân sự bổ sung: 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số 

CCHN/GPHN- 

QĐ bổ sung 

PVCM 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Đăng ký 

hành nghề 

nơi khác 

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là 

người 

nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt liên 

quan cá nhân  

1 
Hồ Thị 

Phương 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

006078/BRVT-

CCHN ngày 

08/6/2022 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Hồi sức 

tích cực - Chống 

độc 

không không không 

2 Trần Thị Đẹp 
Cao đẳng 

Điều dưỡng 

006628/BRVT-

CCHN ngày 

14/11/2023 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Điều dưỡng - Nhân 

viên - Khoa Cấp 

cứu 

không không không 

3 
Bùi Thị Thùy 

Linh 

Bác sĩ Y 

khoa 

006575/BRVT-

CCHN ngày 

15/12/2023 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Bác sĩ - Nhân viên - 

Khoa Nội TH 
không không không 

 

III. Nhân sự ngưng hành nghề: 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số 

CCHN/GPHN- 

QĐ bổ sung 

PVCM 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Đăng ký 

hành nghề 

nơi khác 

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu nhân 

sự là 

người 

nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt liên 

quan cá nhân  

1 
Phạm Việt 

Hải 

Cử nhân 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

004800/BRVT-

CCHN ngày 

01/07/2019 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh KTV hình ảnh y học 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Kỹ thuật viên - 

Nhân viên - Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh 

- không 

478/QĐ-SYT 

ngày 

24/05/2023 



2 
Lê Đình Ngọc 

Nhân 

Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 
Đang thực hành Đang thực hành 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Bác sĩ - Nhân viên - 

Khoa Răng - Hàm - 

Mặt 

- không 

478/QĐ-SYT 

ngày 

24/05/2023 

3 
Bùi Xuân 

Hoàng 

Bác sĩ đa 

khoa 

006467/BRVT-

CCHN ngày 

25/9/2023 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Bác sĩ - Nhân viên 

- Khoa Nội TMLH 
- không 

1048/QĐ-SYT 

ngày 

02/11/2023 

4 
Phạm Thị 

Mai Loan 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

chuyên 

ngành Hộ 

sinh 

001381/BRVT-

CCHN ngày 

30/08/2013 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ y tế, Bộ nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Hộ sinh 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Hộ sinh - Nhân 

viên - Khoa Phụ 

sản 

- không 

478/QĐ-SYT 

ngày 

24/05/2023 

5 
Nguyễn Thị 

Uyên Chi 

BSCK2 Y 

học cổ 

truyền 

001146/BRVT-

CCHN ngày 

17/06/2013 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa YHCT 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Bác sĩ - Trưởng 

khoa - Khoa Y , 

Dược cổ truyền 

- không 

478/QĐ-SYT 

ngày 

24/05/2023 

6 Lê Tố Uyên 
Cử nhân Hộ 

sinh 
Đang thực hành Đang thực hành 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Hộ sinh - Nhân 

viên - Khoa Phụ 

sản 

- không 

478/QĐ-SYT 

ngày 

24/05/2023 

7 
Nguyễn Thị 

Hồng Thắm 

Cử nhân Xét 

nghiệm 

009011/ĐL-

CCHN ngày 

19/01/2020 

Chuyên khoa xét nghiệm 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Kỹ thuật viên -

Nhân viên - Khoa 

Xét nghiệm 

- không 

478/QĐ-SYT 

ngày 

24/05/2023 

8 
Bùi Thế 

Mạnh 

Bác sĩ CK1 

Nhi 

003783/BRVT-

CCHN ngày 

05/08/2016 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Bác sĩ - Nhân viên - 

Khoa Nhi 
- không 

478/QĐ-SYT 

ngày 

24/05/2023 

9 
Trương Công 

Hậu 

Bác sĩ Y 

khoa 
Đang thực hành Đang thực hành 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Bác sĩ - Nhân viên - 

Khoa Dinh dưỡng 
- không 

478/QĐ-SYT 

ngày 

24/05/2023 



10 
Nguyễn Thị 

Tâm 

Bác sĩ Y 

khoa 

005267/BRVT-

CCHN ngày 

14/06/2021 

Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Bác sĩ - Nhân viên - 

Khoa Nhi 
- không 

478/QĐ-SYT 

ngày 

24/05/2023 

11 
Nguyễn Ngọc 

Lan 

Cử nhân 

VLTL-

PHCN 

003744/BRVT-

CCHN ngày 

20/05/2016 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ y tế-Bộ 

nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

KTV Vật lí trị liệu-âm 

ngữ trị liệu 

07h00-11h30; 13h30-

17h00, từ Thứ Hai đến 

Thứ Sáu 

Thời gian trực và Thời 

gian điều động 

Kỹ thuật viên- 

Nhân viên - Khoa 

Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng 

- không 

478/QĐ-SYT 

ngày 

24/05/2023 
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